

          I.MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020- 2021(CHIẾN)
1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
-    Nhận biết được các hình: hình tròn, hình hcn, hình lp, hình thang,..
-    Sử dụng MT dể tính dt, cv hình tg,hình thang..
          -   Bảng đơn vi đo tg, công trừ số đo tg đơn giản 
· Hiểu nội dung bài tập đọc.
· Hiểu và tìm được 1 số từ theo chủ đề 
· Biết được tác dụng của các cặp QHT
· Kiến thức về TNXH

2. Kỹ năng sống:
· Biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết
· Biết cách truyền đạt lại thông tin cho người khác một cách chính xác

3. Kỹ năng đặc thù
-    Nói câu ngắn.




















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày…………11/1……………….đến ngày…26/3……………



	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	Toán
- Nhận biết hình trụ, hình cầu, hình hcn, lp
- Tính dt hình thang bằng MT
- Đơn vị đo TT
- Phép tính với số đo tg
- Cách đổi các đơn vị đo TT
- Thi giữa kì 2

	
-Hướng dẫn
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
-Tuyên dương

	GVCN
Cô Hiếu
	-Nêu tên được các hình
-Cộng, trừ được số đo tg


	
Tiếng việt

- Nhận biết các QHT trong câu ghép.
- Nghe, hiểu nd bài tập đọc
- Biết và viết hoa đúng qui tắc
- MRVT theo chủ điểm đã học
	

-Hướng dẫn 
-Cung cấp từ và giải nghĩa
-Hd hs làm các bài tập trong sgk
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
	Gvcn 
Cô Hiếu
	
-Hiểu và phân biệt được  các cặp QHT
- Chưa viết hoa đúng theo qui tắc 

	
Khoa học- Sử Địa
-Dung dịch là gì?, 
-Sử dụng điện tiết kiệm
- Sự sinh sản của thực vật
- Các nước láng giềng của VN
- Châu Phi
- Tổng tiến công 1968



	
- Cung cấp kiến thức mới.
- Quan sát tranh. Nêu nội dung tranh
- Nêu câu hỏi tìm hiểu bài.
- Rút bài học
- Tuyên dương.

	
Gvcn
	
Quan sát tranh và nêu dược nội dung tranh.
Nêu được cách tiết kiệm điện





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày…………29/3……………….đến ngày…14/5……………



	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	Toán
- Ôn tập về số đo đại lượng
- Ôn các phép tính với số TN, PS, STP
- Ôn tập về hình học
- Thi cuối học kì 2

	
-Nhắc lại kiến thức cũ
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
-Tuyên dương

	GVCN
Cô Hiếu
	-Nêu được bảng đơn vị đo
-Cộng, trừ được các phép tính với số TN, STP


	
Tiếng việt
- Ôn về dấu câu, dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn.
- Nghe, hiểu nd bài tập đọc
- Ôn về tả con vật
- MRVT theo chủ điểm đã học
	

-KT kiến thức cũ 
-Cung cấp từ và giải nghĩa
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài

	Gvcn 
Cô Hiếu
	
-Hiểu và nêu được tác dụng của dấu câu.
- Viết được bài văn ngắn 

	
Khoa học- Sử Địa
-Sự sinh sản của chim và thú
-Vai trò của mttn
- Bảo vệ rừng
- Châu Đại Dương, CNC
- Châu Phi
- Tìm hiểu về nhà máy thủy điện HB.



	
- Cung cấp kiến thức mới.
- Quan sát tranh. Nêu nội dung tranh
- Nêu câu hỏi tìm hiểu bài.
- Rút bài học
- Tuyên dương.

	
Gvcn
	
Quan sát tranh và nêu dược nội dung tranh.
Nêu được vai trò của môi trường.





            
Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong học kì II năm học 2020  - 2021
1. Những tiến bộ của HS  (Chiến)           
· Thực hiện được các phép tính về số đo tg (sử dụng máy tính cá nhân)
· Giải được 1 số bài toán giải có lời văn dạng đơn giản (có sự trợ giúp của gv)
· Biết đọc nối tiếp đoạn theo yêu cầu
· Gọi đúng tên các hình đã học.
· Viết được 1 bài văn miêu tả ( có sự trợ giúp của gv, ph)
· Nêu được nội dung tranh
· Viết chữ rõ ràng, sạch đẹp
· Đi học chuyên cần.	
    
             2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện
· Mục tiêu đặt ra phù hợp với năng lực và nhu cầu của học sinh
· Tiếp tục rèn tính toán trong hè.

                                                                                   Ngày      tháng        năm
             Phụ huynh                                                          Giáo viên phụ trách    



                                                                                      Phan Thị Thanh Vân                                                                                                           
						
              
          











I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020  - 2021
1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục (GIANG)
-    Nhận biết được các hình: hình tròn, hình hcn, hình lp, hình thang,..
-    Sử dụng MT để tính dt, cv hình tg,hình thang..
          -   Bảng đơn vi đo tg, công trừ số đo tg đơn giản 
· Hiểu và tìm được 1 số từ theo chủ đề 
· Kiến thức về TNXH
· Nhận biết câu ghép, các cặp QHT
· Hiểu và tìm được 1 số từ theo chủ đề 

2.Kỹ năng sống:
-  Biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn
-  Mạnh dạn thể hiện suy nghĩ của bản thân

3.Kỹ năng đặc thù:
-  Giao tiếp bằng lời





















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày…………11/1……………….đến ngày…26/3……………

	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người 
thực hiện
	Kết quả 

	Toán
- Nhận biết hình trụ, hình cầu, hình hcn, lp
- Tính dt hình thang bằng MT
- Đơn vị đo TT
- Phép tính với số đo tg
- Cách đổi các đơn vị đo TT
- Thi giữa kì 2


	
-Hướng dẫn, làm mẫu
-Làm bảng con, bảng lớp
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài .
-Tuyên dương 

	

GVCN

Cô Hiếu
	-Nêu đúng tên các hình đã học
-Đổi được các đơn vị đo TT(có sự trợ giúp của gv)
-Thực hiện được các phép tính số đo tg

	
Tiếng việt
- Nhận biết các QHT trong câu ghép.
-  Hiểu nd bài tập đọc
- Biết và viết hoa đúng qui tắc
- MRVT theo chủ điểm đã học
	
-Hướng dẫn,  làm mẫu 
-Cung cấp từ và giải nghĩa từ
-Gợi ý cách làm bài tập
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài

	

GVCN

Cô Hiếu
	
-Xác định được cặp QHT
-Đặt được câu theo hd của gv
-Viết đúng ct

	
Khoa học-Địa Sử
- Các nước láng giềng của VN
- Châu Phi
- Tổng tiến công 1968
- Dung dịch là gì?, 
- Sử dụng điện tiết kiệm
- Sự sinh sản của thực vật

	
-Cung cấp dựa trên bản đồ
-Hs nhìn bản đồ nhắc lại
Cung cấp kiến thức mới.
- Quan sát tranh. Nêu nội dung tranh
	
GVCN

	
Biết chỉ trên bản đồ các nước láng giềng của VN
Biết quan sát tranh và nêu nội dung tranh
Nêu được cách tiết kiệm điện







KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày…………29/3……………….đến ngày…14/5……………



	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	Toán
- Ôn tập về số đo đại lượng
- Ôn các phép tính với số TN, PS, STP
- Ôn tập về hình học
- Ôn đề cương.
- Thi cuối học kì 2

	
-Nhắc lại kiến thức cũ
-Gọi lên bảng 
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
-Tuyên dương

	GVCN
Cô Hiếu
	-Nêu được bảng đơn vị đo
-Cộng, trừ được các phép tính với số TN, STP
-Gọi tên đúng các hình đã học

	
Tiếng việt
- Ôn về dấu câu, dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn.
- Nghe, hiểu nd bài tập đọc
- Ôn về tả con vật
- MRVT theo chủ điểm đã học
	

-KT kiến thức cũ 
-Cung cấp từ và giải nghĩa
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài

	Gvcn 
Cô Hiếu
	
-Gọi tên đúng các loại câu
- Tích cực học đề cương

	
Khoa học- Sử Địa
-Sự sinh sản của chim và thú
-Vai trò của môi trường TN
- Bảo vệ rừng
- Châu Đại Dương, CNC
- Châu Phi
- Tìm hiểu về nhà máy thủy điện HB.



	
- Cung cấp kiến thức mới.
- Quan sát tranh. Nêu nội dung tranh
- Nêu câu hỏi tìm hiểu bài.
- Rút bài học
- Tuyên dương.

	
Gvcn
	
Quan sát tranh và nêu dược nội dung tranh.
Chỉ được trên lược đồ vị trí các châu lục







Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong  năm học 2020  - 2021
1.Những tiến bộ của HS  (Giang)           
· Thực hiện được các phép tính đơn giản.
· Giải được 1 số bài toán giải có lời văn dạng đơn giản (có sự trợ giúp của gv)
· Nghe, viết khá
· Viết được 1 đoạn văn miêu tả(có sự trợ giúp của gv)
· Nhắc lại được câu trả lời của bạn
· Đi học chuyên cần.
· Tích cực với công việc của lớp.
2.Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện
· Mục tiêu đặt ra phù hợp với năng lực và nhu cầu của học sinh
· Tiếp tục rèn  tính toán ở trong hè.

                                                                                Ngày    14  tháng  5  năm 2021
             Phụ huynh                                                        Giáo viên phụ trách                                                                                                               
								



                                                                                    Phan Thị Thanh Vân
              
          












          MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020  - 2021
1.Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục (Khiêm)
      
- Tính diện tích: hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình hcn, hình lp
- Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương
- Đơn vị đo thể tích.
- Số đo thời gian.
          - Toán chuyển động đều.
-  Hiểu nội dung bài tập đọc
- Trả lời được một số câu hỏi theo nội dung bài tập đọc.
- Vận dụng một số từ ngữ theo chủ đề để làm bài tập SGK
          -  Có một số hiểu biết cơ bản về TNXH
          -  Viết được một bài văn miêu tả theo bố cục
          -  Ôn các phép tính với STN, STP,PS
          -  Ôn về hình học



                2.Kỹ năng sống:

· Chủ động giúp đỡ các bạn trong trường và trong lớp
· Biết làm việc cùng nhau với các bạn trong lớp

3.Kỹ năng đặc thù
· Luyện nói rõ tiếng, không bị lắp.












KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày…………11/1……………….đến ngày……26/3…………


	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	Toán
- Vẽ hình trụ, h tròn, hình hcn, lp
- Tính cv, dt hình thang, hcn,lp, h/tròn 
- Đơn vị đo TT
- Phép tính với số đo tg
- Cách đổi các đơn vị đo TT
- Toán chuyển động đều

	
-Giảng giải
-Làm bảng con, bảng lớp
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
-Tuyên dương

	


GVCN

Cô Hiếu
	
Hiểu bài và thực hiện được các bài tập nhưng trình bày bài còn cẩu thả

	
Tiếng việt
- Phân tích,đặt câu ghép
-Luyện tập viết đoạn đối thoại
-Ôn qui tắc viết hoa
-Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng các từ theo chủ đề đang học. 
-Hiểu và trả lời câu hỏi bài tập đọc

	
-Cung cấp kiến thức mới
-Cung cấp và giải nghĩa từ
-Gợi ý cho hs làm các bài tập trong sgk
-Trả lời miệng
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
-Tuyên dương
	



Gvcn

Cô Hiếu
	

-Đặt được câu ghép

 Biết vận dụng các từ ngữ theo chủ đề vào việc làm bài tập 

	
Khoa học-Sử Địa
-Năng lượng
-Tránh lãng phí điện
-ĐBP trên không
-Các nước láng giềng của VN

	

-Quan sát tranh, nêu nội dung tranh
-Hỏi đáp 
-Rút bài học
	



Gvcn
	
Biết tiết kiệm điện
Vai trò của năng lượng
Nêu được tg gắn liền với sự kiện
Lịch sử


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày…………29/3……………….đến ngày…14/5……………



	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	Toán
- Ôn tập về số đo đại lượng
- Ôn các phép tính với số TN, PS, STP
- Ôn tập về hình học
- Ôn về giải toán
- Thi cuối học kì 2

	
-Nhắc lại kiến thức cũ
-Gọi lên bảng 
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
-Tuyên dương

	GVCN
Cô Hiếu
	-Ghi nhớ kiến thức cũ tốt

-Làm toán nhanh và đúng

	
Tiếng việt
- Ôn về dấu câu, dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn.
- Nghe, hiểu nd bài tập đọc
- Ôn về tả con vật, tả người
- MRVT theo chủ điểm đã học
	

-KT kiến thức cũ 
-Cung cấp từ và giải nghĩa
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài

	Gvcn 
Cô Hiếu
	
-Phân biệt được các loại câu
- Tích cực học đề cương
-Viết được bài văn miêu tả

	
Khoa học- Sử Địa
-Sự sinh sản của chim và thú
-Vai trò của môi trường TN
- Bảo vệ rừng
- Châu Đại Dương, CNC
- Châu Phi
- Tìm hiểu về nhà máy thủy điện HB.



	
- Cung cấp kiến thức mới.
- Quan sát tranh. Nêu nội dung tranh
- Nêu câu hỏi tìm hiểu bài.
- Rút bài học
- Tuyên dương.

	
Gvcn
	
Quan sát tranh và nêu dược nội dung tranh.
Chỉ được trên lược đồ vị trí các châu lục
Hiể và nêu được vai trò của MT





 
              
Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong năm học 2020  - 2021
1.Những tiến bộ của HS  (Khiêm)           
· Ghi nhớ kiến thức tốt.
· Tính toán nhanh và chính xác.
· Hiểu và tìm được các từ ngữ phù hợp với các chủ đề trong chương trình
· Nắm được bố cục bài văn miêu tả, viết được một bài văn hoàn chỉnh miêu tả theo yêu cầu.
· Trình bày được các nội dung liên quan đã học của các môn khoa học và lịch sử
· Đi học chuyên cần
· Tích cực phát biểu xây dựng bài.
    
             2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện
· Mục tiêu đặt ra phù hợp với năng lực và nhu cầu của học sinh
· Tiếp tục rèn chữ viết và động viên hs tham gia các hoạt động ngoại khóa


                                                                                  Ngày  14    tháng  5   năm 2021
             Phụ huynh                                                              Giáo viên phụ trách  





                                                                                          Phan Thanh Thanh Vân                                                                                                             
								
              








II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020  - 2021
1.Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục (Nam)
        
-    Nhận biết được các hình: hình tròn, hình hcn, hình lp, hình thang,..
-    Sử dụng MT để tính dt, cv hình tg,hình thang..
          -   Bảng đơn vi đo tg, công trừ số đo tg đơn giản 
· Hiểu và tìm được 1 số từ theo chủ đề 
· Kiến thức về TNXH
· Nhận biết câu ghép, các cặp QHT
· Hiểu và tìm được 1 số từ theo chủ đề 
          -    Ôn các phép tính với STN, STP, PS


2.Kỹ năng sống:
· Mạnh dạn khi giao tiếp với thầy cô
· Chủ động giúp đỡ các bạn trong trường và trong lớp
· Biết cách truyền đạt lại thông tin cho người khác một cách chính xác

3.Kỹ năng đặc thù











[bookmark: _GoBack]

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày………11/1………………….đến ngày……26/3…………

	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Kết quả 

	Toán
- Nhận biết hình trụ, hình cầu, hình hcn, lp
- Tính cv, dt các hình bằng MT
- Đơn vị đo TT
- Phép tính với số đo tg
- Cách đổi các đơn vị đo TT
- Toán chuyển động đều
	
- Hướng dẫn
- Làm bảng con, bảng lớp
- Dò công thức
- Làm bài vào vở
- Chấm, chữa bài

	
-Gọi tên các hình đã học
-Làm toán với số đo tg
-Đổi các đơn vị đo TT khi được hướng dẫn 

	
Tiếng việt
- Câu ghép, tìm QHT
- Nghe, viết chính tả đúng.
-Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng các từ theo chủ đề. 
-Luyện đặt câu theo yêu cầu của GV
	
- Giảng giải 
- Cung cấp và giải nghĩa từ mới
- Trả lời miệng
- Gợi ý cho hs làm các bài tập trong sgk
- Làm bài vào vở
- Chấm, chữa bài

	

Tìm được cặp QHT
Chưa biết cách sử dụng các từ ngữ theo chủ đề
-Đặt câu còn chậm

	Địa lí- Sử
-Các nước láng giềng của VN
-Châu Phi
-Chiến thắng ĐBP trên không

	
- Cung cấp kiến thức mới 
- Hd quan sát bản đồ
- Làm việc nhóm, cá nhân
- Nêu câu hỏi.

	Chỉ được các nước láng giềng của VN trên bản đồ
Trả lời được với sự hỗ trợ của bạn và gv

	
Khoa học
-Năng lượng
-An toàn khi sử dụng điện
-Sự sinh sản của TV có hoa

	
- Cung cấp kiến thức mới.
- Quan sát tranh. Nêu nội dung tranh
- Nêu câu hỏi tìm hiểu bài.
- Rút bài học
- Tuyên dương.
	
Nêu được nd tranh
Biết tiết kiệm điện
Biết được cơ quan SS của TV có hoa



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày…………29/3……………….đến ngày…14/5……………

	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	Toán
- Ôn tập về số đo đại lượng
- Ôn các phép tính với số TN, PS, STP
- Ôn tập về hình học
- Ôn đề cương.
- Thi cuối học kì 2

	
-Nhắc lại kiến thức cũ
-Gọi lên bảng 
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
-Tuyên dương

	GVCN
Cô Hiếu
	-Nêu được bảng đơn vị đo
-Cộng, trừ được các phép tính với số TN, STP
-Gọi tên đúng các hình đã học

	
Tiếng việt
- Ôn về dấu câu, dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn.
- Nghe, hiểu nd bài tập đọc
- Ôn về tả con vật
- MRVT theo chủ điểm đã học
	

-KT kiến thức cũ 
-Cung cấp từ và giải nghĩa
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài

	Gvcn 
Cô Hiếu
	
-Gọi tên đúng các loại câu
- Tích cực học đề cương

	
Khoa học- Sử Địa
-Sự sinh sản của chim và thú
-Vai trò của môi trường TN
- Bảo vệ rừng
- Châu Đại Dương, CNC
- Châu Phi
- Tìm hiểu về nhà máy thủy điện HB.



	
- Cung cấp kiến thức mới.
- Quan sát tranh. Nêu nội dung tranh
- Nêu câu hỏi tìm hiểu bài.
- Rút bài học
- Tuyên dương.

	
Gvcn
	
Quan sát tranh và nêu dược nội dung tranh.
Chỉ được trên lược đồ vị trí các châu lục







Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong năm học 2020  - 2021
   1.Những tiến bộ của HS  (Nam)           	   
     -  Thực hiện được các bài toán về số đo thời gian
· Giải được 1 số bài toán giải có lời văn dạng đơn giản (có sự trợ giúp của gv)
· Đọc trôi chảy nội dung bài tập đọc
· Viết được 1 bài văn miêu tả ( có sự trợ giúp của gv)
· Viết chính tả tốt.
· Ghi nhớ được một số công thức tính cv, diện tích các hình đã học.	   

   2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện
· Mục tiêu đặt ra phù hợp với năng lực và nhu cầu của học sinh
· Tiếp tục rèn tính toán trong hè
· Cần mạnh dạn hơn trong giao tiếp.


                                                                               Ngày  14    tháng  5  năm 2021
             Phụ huynh                                                             Giáo viên phụ trách       




                                                                                            Phan Thị Thanh Vân                                                                                                        
								
              
          













                                                      
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020  - 2021
               1.Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục (Thịnh)

- Tính diện tích: hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình hcn, hình lp
- Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương
- Đơn vị đo thể tích.
- Số đo thời gian.
          - Toán chuyển động đều.
-  Hiểu nội dung bài tập đọc
- Trả lời được một số câu hỏi theo nội dung bài tập đọc.
- Vận dụng một số từ ngữ theo chủ đề để làm bài tập SGK
          -  Có một số hiểu biết cơ bản về TNXH
          -  Viết được một đoạn văn theo yêu cầu
          - Ôn về STN, PS, STP
          - Ôn về hình học

2. Kỹ năng sống:

· Biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn
· Mạnh dạn thể hiện suy nghĩ của bản thân
· Giao tiếp với các bạn lớp khác


3. Kỹ năng đặc thù












KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày…………11/1……………….đến ngày…26/3/2021……………


	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Kết quả 

	Toán
-Nhận biết hình trụ, hình cầu, hình hcn, lp
- Tính cv, dt các hình đã học
- Đơn vị đo TT
- Phép tính với số đo tg
- Cách đổi các đơn vị đo TT
- Toán chuyển động đều
	
-Hướng dẫn
-Làm bảng con, bảng lớp
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài 
-Tuyên dương HS làm tốt 

	-Gọi đúng tên hình đã học
Biết đổi các đơn vị đo TT
Giải được toán lời văn đơn giản khi có hd của GV



	
Tiếng việt
-Câu ghép, tìm QHT
- Nghe, viết chính tả đúng.
-Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng các từ theo chủ đề. 
-Luyện đặt câu theo yêu cầu của GV
-Luyện viết đoạn văn miêu tả
	

-Hướng dẫn 
-Cung cấp và giải nghĩa từ mới.
-Hướng dẫn cách làm, làm mẫu
-Trả lời miệng
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài


	
Biêt phân tích câu ghép, xác định cặp QHT
Sử dụng đúng các từ theo chủ đề
Viết đoạn văn còn chậm

	
Khoa học- Sử Địa
-Năng lượng
-An toàn khi sử dụng điện
-Sự sinh sản của TV có hoa
-Các nước láng giềng của VN
-Châu Phi
-Chiến thắng ĐBP trên không
-Sấm sét đêm giao thừa
	

-Hướng dẫn quan sát tranh
-Yêu cầu nêu nội dung tranh
-Thảo luận nhóm
-Trò chơi
-Gv nhận xét, chốt bài học

	
Nêu được nội dung tranh
Hiểu bài và trả lời được câu hỏi sgk





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày…………29/3……………….đến ngày…14/5……………



	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	Toán
- Ôn tập về số đo đại lượng
- Ôn các phép tính với số TN, PS, STP
- Ôn tập về hình học
- Ôn đề cương.
- Thi cuối học kì 2

	
-KT kiến thức cũ
-Gọi lên bảng 
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
-Tuyên dương

	GVCN
Cô Hiếu
	-Nêu được bảng đơn vị đo
-Cộng, trừ được các phép tính với số TN, STP
-Gọi tên đúng các hình đã học

	
Tiếng việt
- Ôn về dấu câu, dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn.
- Nghe, hiểu nd bài tập đọc
- Ôn về tả con vật
- MRVT theo chủ điểm đã học
	

-KT kiến thức cũ 
-Cung cấp từ và giải nghĩa
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài

	Gvcn 
Cô Hiếu
	
-Gọi tên đúng các loại câu
- Tích cực học đề cương

	
Khoa học- Sử Địa
-Sự sinh sản của chim và thú
-Vai trò của môi trường TN
- Bảo vệ rừng
- Châu Đại Dương, CNC
- Châu Phi
- Tìm hiểu về nhà máy thủy điện HB.



	
- Cung cấp kiến thức mới.
- Quan sát tranh. Nêu nội dung tranh
- Nêu câu hỏi tìm hiểu bài.
- Rút bài học
- Tuyên dương.

	
Gvcn
	
Quan sát tranh và nêu dược nội dung tranh.
Chỉ được trên lược đồ vị trí các châu lục







Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong  năm học 2020  - 2021
  1.Những tiến bộ của HS   (Thịnh)          
     -   Thực hiện được các bài toán về số đo tg
· Giải được 1 số bài toán giải có lời văn dạng đơn giản (có sự trợ giúp của gv)
· Đọc và trả lời được câu hỏi theo nội dung bài tập đọc
· Tích cực tham gia các hoạt động của lớp
· Ghi nhớ công thức toán khá.
· Đặt được câu văn theo yêu cầu.
· Mạnh dạn trình bày ý kiến trước tập thể lớp
· Viết chữ rõ ràng, sạch đẹp	   

   2.Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện
· Mục tiêu đặt ra phù hợp với năng lực và nhu cầu của học sinh
· Tiếp tục rèn viết chính tả và tính toán ở trong hè.

                                                                                 

                                                                                 Ngày   14   tháng   5  năm 2021
             Phụ huynh                                                              Giáo viên phụ trách                                                                                                               
								
              
                                                                                       
                                                                                            Phan Thị Thanh Vân
          













                                             

II.MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020  - 2021
1.Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục (Trinh)
          -  Tính diện tích: hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình hcn, hình lp
- Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương
- Đơn vị đo thể tích.
- Số đo thời gian.
          - Toán chuyển động đều.
-  Hiểu nội dung bài tập đọc
- Trả lời được một số câu hỏi theo nội dung bài tập đọc.
- Vận dụng một số từ ngữ theo chủ đề để làm bài tập SGK
          -  Có một số hiểu biết cơ bản về TNXH
          -  Viết được một bài văn miêu tả theo bố cục
          - Ôn về STN, PS, STP
          - Ôn về hình học



2.Kỹ năng sống:
· Biết cách xây dựng và tuân thủ thời gian biểu cho bản thân
· Biết cách chia sẻ cảm xúc khi mình gặp chuyện vui hoặc buồn
· Tự chăm sóc bản thân

3.Kỹ năng đặc thù
Đặt tính cột dọc theo chữ Braille, trình bày bài bằng chữ Braille
Định hướng di chuyển đúng từ TT đến trường NBK









KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày………………11/1………….đến ngày…26/3……………


	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	Toán
-Tính cv, dt hình thang, hcn,lp, h/tròn 
- Đơn vị đo TT
- Phép tính với số đo tg
- Cách đổi các đơn vị đo TT
- Toán chuyển động đều

	
-Giảng giải, làm mẫu
-Làm miệng
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài



	
-GVCN

-Cô Hiếu
	
Thuộc CT tính cv, dt
Đổi được các đơn vị đoTT
Giải được toán lời văn nhưng còn chậm  


	
Tiếng việt
-Phân tích,đặt câu ghép
-Luyện tập viết đoạn đối thoại
-Ôn qui tắc viết hoa
-Hiểu và trả lời câu hỏi bài tập đọc
-Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng các từ theo chủ đề đang học. 

	
-Hướng dẫn, làm mẫu 
-Cung cấp từ và giải nghĩa
-Gợi ý cho hs làm các bài tập trong sgk
-Trả lời miệng
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
	


-Gvcn
 
-Cô Hiếu
	
-Hiểu và phân tích được các vế câu ghép

 Biết vận dụng các từ ngữ theo chủ đề vào việc làm bài tập 

	
Khoa học-Sử Địa
-Năng lượng
-Cơ quan SS của TV có hoa
-Tránh lãng phí điện
-ĐBP trên không
-Các nước láng giềng của VN

	

-Mô tả hình ảnh.
-Cung cấp kiến thức mới.
-Nêu câu hỏi tìm hiểu bài.
-Rút bài học.
	


-GVCN


	
-Hiểu bài và trả lời được các câu hỏi trong sgk




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày…………29/3……………….đến ngày…14/5……………


	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	Toán
- Ôn tập về số đo đại lượng
- Ôn các phép tính với số TN, PS, STP
- Ôn tập về hình học
- Ôn tập về giải toán
- Thi cuối học kì 2

	
-KT kiến thức cũ
-Trả lời miệng 
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
-Tuyên dương

	GVCN
Cô Hiếu
	-Thuộc bảng đơn vị đo
-giải được toán lời văn
-Sờ và gọi tên đúng các hình đã học

	
Tiếng việt
- Ôn về dấu câu, dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn.
- Ôn về tả con vật, tả người
- MRVT theo chủ điểm đã học
	

-KT kiến thức cũ 
-Cung cấp từ và giải nghĩa
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài

	Gvcn 
Cô Hiếu
	
-Viết được bài văn miêu tả theo yêu cầu.
- Tích cực học đề cương

	
Khoa học- Sử Địa
-Sự sinh sản của chim và thú
-Vai trò của môi trường TN
- Bảo vệ rừng
- Châu Đại Dương, CNC
- Châu Phi
- Tìm hiểu về nhà máy thủy điện HB.



	
- Cung cấp kiến thức mới.
-Mô tả tranh. Nêu nội dung tranh
- Nêu câu hỏi tìm hiểu bài.
- Rút bài học
- Tuyên dương.

	
Gvcn
	


Hiểu bài và trả lời được các câu hỏi trong sgk.





            

              
Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong năm học 2020  - 2021
1.Những tiến bộ của HS  (Trinh)           
     -   Ghi nhớ kiến thức tốt
· Hiểu và trả lời được các câu hỏi trong sgk
· Nắm được bố cục bài văn miêu tả, viết được một bài văn miêu tả theo yêu cầu.
· Tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Trung tâm
· Giải được toán có lời văn
· Tự phục vụ bản thân tốt.
· Vốn từ phong phú.
· Tính toán khá.

    
2.Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện
· Mục tiêu đặt ra phù hợp với năng lực và nhu cầu của học sinh
· Tiếp tục rèn kĩ năng tính toán và trình bày bài chữ nổi


                                                                                  Ngày   14   tháng  5 năm 2021
             Phụ huynh                                                             Giáo viên phụ trách                                                                                                               
								
              
          
                                                                                         Phan Thị Thanh Vân












    MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020  - 2021

1.Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục (Tường)   
-   Nhận biết được các hình: hình tròn, hình hcn, hình lp, hình thang,..
-   Tính dt, cv hình tg,hình thang, hình tròn, hình LP
          -   Bảng đơn vi đo tg, công trừ số đo tg đơn giản 
· Hiểu và tìm được 1 số từ theo chủ đề 
· Kiến thức về TNXH
· Nhận biết câu ghép, các cặp QHT
· Hiểu và tìm được 1 số từ theo chủ đề 
          -   Ôn về STN, PS, STP
          -   Ôn về hình học.

2.Kỹ năng sống:
· Tự chăm sóc bản thân
· Biết cách truyền đạt lại thông tin cho người khác một cách chính xác
· Giao tiếp với các bạn khác lớp
· Nêu ý kiến của bản thân

3.Kỹ năng đặc thù


















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày…………11/1……………….đến ngày…26/3……………


	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	Toán
- Nhận biết hình trụ, hình cầu, hình hcn, lp
- Tính dt hình thang, hình tròn…
- Đơn vị đo TT
- Phép tính với số đo tg
- Cách đổi các đơn vị đo TT
- Thi giữa kì 2

	
-Hướng dẫn, làm mẫu
-Làm bảng con, bảng lớp
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài

	GVCN

Cô Hiếu
	Tính toán còn chậm
Biết  cách đổi các đơn vị đo TT
Thực hiện các bài toán giải phải có sự trợ giúp của gv

	
Tiếng việt
- Câu ghép, tìm cặp QHT 
- Ôn qui tắc viết hoa
- Nghe, viết chính tả đúng.
-Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng các từ theo chủ đề đang học.
- Đặt câu ngắn 


	

-Hướng dẫn 
-Cung cấp từ và giải nghĩa
-Gợi ý cho hs làm các bài tập trong sgk
-Trả lời miệng
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
	Gvcn

 Cô Hiếu
	

-Hiểu và xác định được cặp QHT

-Viết chính tả còn sai lỗi
-Đặt được câu ghép
có sự hd của GV


	
Khoa học- Sử Địa
-Các loại năng lượng
-An toàn khi sử dụng điện
-Các nước láng giềng của VN
-ĐBP trên không
-Châu Phi


	
-Cung cấp kiến thức mới.
-Quan sát tranh. Nêu nội dung tranh
-Nêu câu hỏi tìm hiểu bài.
-Rút bài học
-Tuyên dương.
	


GVCN
	
Quan sát tranh và nêu được nội dung tranh 
Nêu  được vai trò của năng lượng
TH với bản đồ tốt



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày…………29/3……………….đến ngày…14/5……………



	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	Toán
- Ôn tập về số đo đại lượng
- Ôn các phép tính với số TN, PS, STP
- Ôn tập về hình học
- Ôn đề cương.
- Thi cuối học kì 2

	
-Nhắc lại kiến thức cũ
-Gọi lên bảng 
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
-Tuyên dương

	GVCN
Cô Hiếu
	-Nêu được bảng đơn vị đo
-Tính toán còn chậm
-Tích cực học đề cương

	
Tiếng việt
- Ôn về dấu câu, dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn.
- Nghe, hiểu nd bài tập đọc
- Ôn về tả con vật
- MRVT theo chủ điểm đã học
	

-KT kiến thức cũ 
-Cung cấp từ và giải nghĩa
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài

	Gvcn 
Cô Hiếu
	
-Gọi tên đúng các loại câu
- Tích cực học đề cương
-Viết bài văn còn lủng củng.

	
Khoa học- Sử Địa
-Sự sinh sản của chim và thú
-Vai trò của môi trường TN
- Bảo vệ rừng
- Châu Đại Dương, CNC
- Châu Phi
- Tìm hiểu về nhà máy thủy điện HB.



	
- Cung cấp kiến thức mới.
- Quan sát tranh. Nêu nội dung tranh
- Nêu câu hỏi tìm hiểu bài.
- Rút bài học
- Tuyên dương.

	
Gvcn
	
Quan sát tranh và nêu dược nội dung tranh.
Chỉ được trên lược đồ vị trí các châu lục
-Nêu được vai trò của rừng.





       
              
Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong  năm học 2020- 2021
1Những tiến bộ của HS  (Tường) 
          
· Thực hiện được các bài toán về số đo tg.
· Giải được 1 số bài toán giải có lời văn dạng đơn giản (1 hoặc 2 lời giải)
· Đọc và trả lời được câu hỏi theo nội dung bài tập đọc
· Mạnh dạn trả lời câu hỏi .
· Chủ động giúp đỡ bạn 
· Mạnh dạn trình bày ý kiến trước tập thể lớp
· Ý thức học tập tốt.	   
    
    2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện






                                                                             Ngày 1 4    tháng  5  năm 2021
             Phụ huynh                                                         Giáo viên phụ trách  


                                                                                      


                                                                                      Phan Thị Thanh Vân                                                                                                             
								
              
          







                                                 

         II.MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020  - 2021
1.Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục (X.Thanh)
-    Nhận biết, vẽ được các hình: hình tròn, hình hcn, hình lp, hình thang,..
-    Tính dt, cv hình tg,hình thang, hình tròn….
          -   Bảng đơn vi đo tg,cộng, trừ , nhân, chia số đo tg đơn giản 
· Kiến thức về TNXH
· Xác định  các cặp QHT
· Hiểu và tìm được 1 số từ theo chủ đề 
-   Toán chuyển động đều
-   Ôn về số TN, PS, STP và các phép tính.
2.Kỹ năng sống:
-  Biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn
-  Biết cách chơi cùng bạn
-  Tham gia sinh hoạt cuối tuần
-  Giao tiếp thông thường

3.Kỹ năng đặc thù
- Kiểm soát hành vi      


















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày…………11/1……………….đến ngày…26/3……………


	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	Toán
- Nhận biết, vẽ hình trụ, hình cầu, hình hcn, lp
- Tính dt hình thang, hình tròn…
- Đơn vị đo TT
- Phép tính với số đo tg
- Cách đổi các đơn vị đo TT
- Thi giữa kì 2

	
-Hướng dẫn, làm mẫu
-Làm bảng con, bảng lớp
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài

	GVCN

Cô Hiếu
	
-Tính toán nhanh
-Biết  cách đổi các đơn vị đo TT
-Thực hiện được  các bài toán về số đo tg

	
Tiếng việt
- Câu ghép, tìm cặp QHT 
- Ôn qui tắc viết hoa
- Nghe, viết chính tả đúng.
- Đặt câu ngắn 
-Đọc bài TĐ, nhắc lại câu trả lời


	
-Hướng dẫn 
-Cung cấp từ và giải nghĩa từ mới
-Gợi ý cho hs làm các bài tập trong sgk
-Trả lời miệng
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
	Gvcn

 Cô Hiếu
	

-Hiểu và xác định được cặp QHT
-Viết đúng chính tả nhưng còn chậm
-Đặt được câu ghép
có sự hd của GV


	
Khoa học- Sử Địa
-Các loại năng lượng
-An toàn khi sử dụng điện
-Các nước láng giềng của VN
-ĐBP trên không
-Châu Phi


	
-Cung cấp kiến thức mới.
-Quan sát tranh. Nêu nội dung tranh
-Đôi bạn học tập
-Rút bài học
-Tuyên dương.
	


GVCN
	
-Quan sát tranh và nêu được nội dung tranh 
-Biết tiết kiệm điện.
-TH với bản đồ tốt



            
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày…………29/3……………….đến ngày…14/5……………


	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	Toán
- Ôn tập về số đo đại lượng
- Ôn các phép tính với số TN, PS, STP
- Ôn tập về hình học
- Ôn đề cương.
- Thi cuối học kì 2

	
-Nhắc lại kiến thức cũ
-Gọi lên bảng 
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
-Tuyên dương

	GVCN
Cô Hiếu
	-Nêu được bảng đơn vị đo
-Thực hiện được các phép tính với số TN, STP
-Gọi tên đúng các hình đã học

	
Tiếng việt
- Ôn về dấu câu, dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn.
- Nghe, đọc nhanh bài tập đọc
- Ôn về tả con vật
- MRVT theo chủ điểm đã học
	

-KT kiến thức cũ 
-Cung cấp từ và giải nghĩa
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài

	Gvcn 
Cô Hiếu
	
-Gọi tên đúng các loại câu
- Tích cực học đề cương
- ghi nhớ từ mới tốt

	
Khoa học- Sử Địa
-Sự sinh sản của chim và thú
-Vai trò của môi trường TN
- Bảo vệ rừng
- Châu Đại Dương, CNC
- Châu Phi
- Tìm hiểu về nhà máy thủy điện HB.



	
- Cung cấp kiến thức mới.
- Quan sát tranh. Nêu nội dung tranh
- Nêu câu hỏi tìm hiểu bài.
- Rút bài học
- Tuyên dương.

	
Gvcn
	
Quan sát tranh và nêu dược nội dung tranh.
Chỉ được trên lược đồ vị trí các châu lục
-Nhắc lại câu hỏi của bạn


 



           
              
Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong  năm học 2020  - 2021
1.Những tiến bộ của HS (X.Thanh)            
· Tính toán nhanh các phép tính với số TN, STP
· Thực hiện được cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian 
· Nghe, viết chính tả tốt.
· Tham gia các hoạt động tập thể với lớp, tham gia dọn vệ sinh lớp 
· Giao tiếp có tiến bộ: hỏi – đáp đúng nội dung.
    
    2.Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện







                                                                            Ngày 14     tháng   5   năm 2021
             Phụ huynh                                                         Giáo viên phụ trách  



                                                                                     Phan Thị Thanh Vân                                                                                                             
								
              
          











II.MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020  - 2021
1.Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục (Tới)
          -  Tính diện tích: hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình hcn, hình lp
- Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương
- Đơn vị đo thể tích.
- Số đo thời gian.
          - Toán chuyển động đều.
-  Hiểu nội dung bài tập đọc
- Trả lời được một số câu hỏi theo nội dung bài tập đọc.
- Vận dụng một số từ ngữ theo chủ đề để làm bài tập SGK
          -  Có một số hiểu biết cơ bản về TNXH
          -  Viết được một bài văn miêu tả theo bố cục
          -  Ôn về STN, PS, STP
          -  Ôn về hình học



2.Kỹ năng sống:
· Biết cách xây dựng và tuân thủ thời gian biểu cho bản thân
· Biết cách chia sẻ cảm xúc khi mình gặp chuyện vui hoặc buồn
· Tự chăm sóc bản thân
· Biết tuân thủ nội qui NT.
· Nêu ý kiến cá nhân

3.Kỹ năng đặc thù
Đặt tính cột dọc theo chữ Braille, trình bày bài bằng chữ Braille
Định hướng di chuyển đúng từ TT đến trường NBK









KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày………………11/1………….đến ngày…26/3……………


	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	Toán
-Tính cv, dt hình thang, hcn,lp, h/tròn 
- Đơn vị đo TT
- Phép tính với số đo tg
- Cách đổi các đơn vị đo TT
- Toán chuyển động đều

	
-Giảng giải, làm mẫu
-Làm miệng
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài

	
-GVCN

-Cô Hiếu
	
Thuộc CT tính cv, dt
Đổi được các đơn vị đoTT
Tính toán chưa cẩn thận 


	
Tiếng việt
-Phân tích,đặt câu ghép
-Luyện tập viết đoạn đối thoại
-Ôn qui tắc viết hoa
-Hiểu và trả lời câu hỏi bài tập đọc
-Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng các từ theo chủ đề đang học. 

	
-Hướng dẫn, làm mẫu 
-Cung cấp từ và giải nghĩa
-Gợi ý cho hs làm các bài tập trong sgk
-Trả lời miệng
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
	


-Gvcn
 
-Cô Hiếu
	
-Hiểu và phân tích được các vế câu ghép

- Biết vận dụng các từ ngữ theo chủ đề vào việc làm bài tập
Viết chính tả còn sai 1 số lỗi. 

	
Khoa học-Sử Địa
-Năng lượng
-Cơ quan SS của TV có hoa
-Tránh lãng phí điện
-ĐBP trên không
-Các nước láng giềng của VN

	

-Mô tả hình ảnh.
-Cung cấp kiến thức mới.
-Nêu câu hỏi tìm hiểu bài.
-Rút bài học.
	


-GVCN


	

-Hiểu bài và trả lời được các câu hỏi trong sgk






KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày…………29/3……………….đến ngày…14/5……………



	 Mục tiêu 
(Kiến thức, Kĩ năng)

	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	Toán
- Ôn tập về số đo đại lượng
- Ôn các phép tính với số TN, PS, STP
- Ôn tập về hình học
- Ôn đề cương.
- Thi cuối học kì 2

	
-Nhắc lại kiến thức cũ
-Gọi lên bảng 
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài
-Tuyên dương

	GVCN
Cô Hiếu
	-Nêu được bảng đơn vị đo
-Cộng, trừ được các phép tính với số TN, STP
-Phân biệt được các hình đã học

	
Tiếng việt
- Ôn về dấu câu, dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn.
- Nghe, hiểu nd bài tập đọc
- Ôn về tả con vật
- MRVT theo chủ điểm đã học
	

-KT kiến thức cũ 
-Cung cấp từ và giải nghĩa
-Làm bài vào vở
-Chấm, chữa bài

	Gvcn 
Cô Hiếu
	
-Gọi tên đúng các loại câu
- Tích cực học đề cương
-Câu văn còn lủng củng

	
Khoa học- Sử Địa
-Sự sinh sản của chim và thú
-Vai trò của môi trường TN
- Bảo vệ rừng
- Châu Đại Dương, CNC
- Châu Phi
- Tìm hiểu về nhà máy thủy điện HB.



	
- Cung cấp kiến thức mới.
- Quan sát tranh. Nêu nội dung tranh
- Nêu câu hỏi tìm hiểu bài.
- Rút bài học
- Tuyên dương.

	
Gvcn
	
-Hiểu bài và trả lời được các câu hỏi trong sgk.
-Phát biểu xây dựng bài tốt.






Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong  năm học 2020  - 2021
1.Những tiến bộ của HS (Tới))            
· Tính được chu vi, diện tích các hình: t/giác, h/thang, h/tròn, hcn, lp
· Thực hiện phép tính về số đo tg 
· Biết phân biệt được câu đơn và câu ghép
· Tham gia các hoạt động tập thể với lớp, tham gia dọn vệ sinh lớp 
· Biết hợp tác khi tham gia các cuộc thi
· Lên lớp đúng giờ
· Chấp hành tốt nội qui lớp học, phòng ở.
    
    2.Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện



                                                                           Ngày 14   tháng   5   năm 2021
                                                                   Giáo viên phụ trách  
Phụ huynh                                                 





                                                                    Phan Thị Thanh Vân                
